
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

VĂN PHÒNG 

Số:                  /VPUBND-HCQT 

Về việc báo cáo kết quả rà soát  

hệ thống hóa văn bản quy phạm  

pháp luật liên quan đến lĩnh vực  

quản lý nhà nước kỳ 2019 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày         tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp 

   

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của  

HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2019 – 2023. Văn phòng 

UBND tỉnh báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

1. Về tổ chức triển khai 

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-VPUBND ngày 

14/4/2023 về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 

2023; Quyết định số 46/QĐ-VPUBND ngày 20/4/2023 về việc thành lập Tổ rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023. 

2. Về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp kỳ 2019 - 

2023 và văn bản trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (tại Quyết định số 

997/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông) liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh 

(Có phụ lục danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh 

thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 đính kèm). 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản  

quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng 

UBND tỉnh kỳ 2019 - 2023. Kính đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Hiếu 
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PHỤ LỤC 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023  

liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh 

(Kèm theo Công văn số:            /VPUBND-HCQT ngày         /11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông) 
 

1. Văn bản thuộc đối tượng hệ thống hoá: 

 

STT 
Loại  

văn bản(1) 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

Ngày, tháng, 

năm có hiệu 

lực 

Kết quả rà soát(2) Ghi chú 

I Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 

1 

Nghị quyết số 

13/2013/NQ-

HĐND  

19/7/2013 

Quy định mức chi 

thực hiện các hoạt 

động kiểm soát thủ 

tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông 

29/7/2013 Còn hiệu lực, tiếp tục triển khai  

2 

Nghị quyết số 

44/2014/NQ-

HĐND  

18/12/2014 
Quy định mức chi 

hỗ trợ cho cán bộ, 

công chức làm 

28/12/2014 Còn hiệu lực, tiếp tục triển khai  

                                                 
(1) Là Nghị quyết, Quyết định hoặc Chỉ thị QPPL - sắp xếp theo thời gian ban hành từ trước đến nay theo quy định tại Điều 168 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 
(2) Theo Điều 153 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì kết quả rà soát được thể hiện thông qua các đề xuất:  

- Còn hiệu lực nếu phù hợp quy định pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội hiện tại;  

- Hết hiệu lực toàn bộ nếu toàn bộ văn bản đã được thay thế, bãi bỏ bởi văn bản khác; hết hiệu lực một phần nếu phần nội dung đó được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi văn bản khác; 

- Cần bãi bỏ nếu không còn phù hợp mà không cần ban hành văn bản thay thế;  

- Sửa đổi, bổ sung nếu có một phần nội dung không còn phù hợp; thay thế nếu phần lớn hoặc toàn bộ nội dung không còn phù hợp;  

- Ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong thời hạn xác định để giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh. 
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STT 
Loại  

văn bản(1) 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

Ngày, tháng, 

năm có hiệu 

lực 

Kết quả rà soát(2) Ghi chú 

việc tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết 

quả theo cơ chế 

một cửa, một cửa 

liên thông các cấp 

trên địa bàn tỉnh 

3 

Quyết định số 

18/2013/QĐ-

UBND 

09/10/2013 

Ban hành Quy chế 

về mối quan hệ 

công tác giữa Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

với Liên đoàn Lao 

động tỉnh Đắk 

Nông 

19/10/2013 

Văn bản hết hiệu lực. 

* Lý do: Đã ban hành Quyết định số 

30/2022/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 thay 

thế  

 

 

4 

Quyết định số 

19/2013/QĐ-

UBND  

14/10/2013 

Về việc thực hiện 

mức chi phục vụ 

các hoạt động 

kiểm soát thủ tục 

hành chính trên 

địa bàn tỉnh Đắk 

Nông 

24/10/2013 Còn hiệu lực, tiếp tục triển khai  

5 

Quyết định số 

44/2015/QĐ-

UBND  

24/12/2015  
ban hành Quy chế 

phối hợp trong 

hoạt động kiểm 

 
Văn bản hết hiệu lực. 

* Lý do: Đã ban hành Quyết định số 
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STT 
Loại  

văn bản(1) 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

Ngày, tháng, 

năm có hiệu 

lực 

Kết quả rà soát(2) Ghi chú 

soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông 

18/2018/QĐ-UBND thay thế  

6 

Quyết định số 

09/2014/QĐ-

UBND  

02/6/2014  

ban hành Quy chế 

phối hợp tiếp 

nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức 

về quy định hành 

chính, hành vi 

hành chính thuộc 

phạm vi quản lý 

của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Nông 

 

Văn bản hết hiệu lực. 

* Lý do: Đã ban hành Quyết định số 

18/2018/QĐ-UBND thay thế  

 

7 

Quyết định số 

31/2016/QĐ-

UBND  

10/10/2016 

Ban hành Quy 

định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn 

phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk 

Nông 

20/10/2016 

Văn bản hết hiệu lực. 

* Lý do: Đã ban hành văn bản mới thay thế  
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STT 
Loại  

văn bản(1) 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

Ngày, tháng, 

năm có hiệu 

lực 

Kết quả rà soát(2) Ghi chú 

8 

Quyết định số 

41/2016/QĐ-

UBND  

15/12/2016 

Về việc ban hành 

Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông 

nhiệm kỳ 2016 - 

2021 

25/12/2016 Hết hiệu lực theo quy định tại Văn bản.  

9 

Quyết định số 

18/2018/QĐ-

UBND 

24/8/2018 

Ban hành Quy chế 

phối hợp trong 

hoạt động kiểm 

soát thủ tục hành 

chính; tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về 

quy định hành 

chính, hành vi 

hành chính trên 

địa bàn tỉnh Đắk 

Nông 

05/9/2018 Còn hiệu lực, tiếp tục triển khai  

10 

Quyết định số 

28/2018/QĐ-

UBND 

08/11/2018 

Ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt 

động của Bộ phận 

Một cửa trong giải 

quyết thủ tục hành 

18/11/2018 

Văn bản ngưng hiệu lực một phần 

* Lý do: Đã ban hành Quyết định số 

44/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
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STT 
Loại  

văn bản(1) 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

Ngày, tháng, 

năm có hiệu 

lực 

Kết quả rà soát(2) Ghi chú 

chính trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông 

chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo 

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 

08/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 

II Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

1 

Quyết định số 

24/2019/QĐ-

UBND 

19/8/2019 

Ban hành quy định 

quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, 

viên chức trong 

giải quyết thủ tục 

hành chính; công 

khai xin lỗi tổ 

chức, cá nhân khi 

giải quyết thủ tục 

hành chính sai sót, 

quá hạn trên địa 

bàn tỉnh đắk nông 

01/9/2019 Còn hiệu lực, tiếp tục triển khai  

2 

Quyết định số 

13/2020/QĐ-

UBND 

15/5/2020 

Quy định chức 

năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Văn phòng UBND 

29/5/2020 

Văn bản hết hiệu lực. 

* Lý do: Đã ban hành Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của 

UBND tỉnh thay thế  
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STT 
Loại  

văn bản(1) 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

Ngày, tháng, 

năm có hiệu 

lực 

Kết quả rà soát(2) Ghi chú 

tỉnh Đắk Nông 

3 

Quyết định số 

44/2022/QĐ-

UBND 

11/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Quy chế tổ chức 

và hoạt động của 

Bộ phận Một cửa 

trong giải quyết 

thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

28/2018/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2018 của 

UBND tỉnh Đắk 

Nông 

30/11/2022 Còn hiệu lực, tiếp tục triển khai  

4 

Quyết định số 

30/2022/QĐ-

UBND 

08/9/2022 

Bãi bỏ Quyết định 

số 18/2013/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2013 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông ban 

hành Quy chế về 

20/9/2022 Còn hiệu lực, tiếp tục triển khai  
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STT 
Loại  

văn bản(1) 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Trích yếu 

Ngày, tháng, 

năm có hiệu 

lực 

Kết quả rà soát(2) Ghi chú 

mối quan hệ công 

tác giữa Ủy ban 

nhân dân tỉnh và 

Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

5 

Quyết định số 

07/2023/QĐ-

UBND 

17/02/2023 

Quy định chức 

năng nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Văn phòng UBND 

tỉnh Đắk Nông 

28/02/2023 Còn hiệu lực, tiếp tục triển khai  
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